
   UBND XÃ HẢI CHÂU

TT Họ tên trẻ Ngày sinh Giới tính Họ tên bố Họ tên mẹ Thôn xóm Số điện thoại Ghi chú

1 Lê Quang Sáng 8/25/2022 Nam Lê Văn Chiến Võ Thị Lam Hùng Chiến 4 0974 953 491 CN

2 Trần Khánh Huyền 11/9/2022 Nữ Trần Văn Quyển Ngô Thị Hương Hùng Hải 1 0379 343 098  

3 Nguyễn Duy Thành 1/11/2022 Nam Nguyễn Huy Đại Hà Thị Thu Hằng Hùng Hải 1 0368 201 459

4 Đào Thị Khánh Đan 3/27/2022 Nữ Đào Văn Năng Trần Thị Hương Đức Thịnh 5 0335 783 455

5 Phan Trung Hiếu 11/25/2022 Nam Phan Đăng Lợi Ngô Thị Ngọc Bích Hùng Hải 1 0365 474 423

6 Trần Trạch Khán 4/5/2022 Nữ Trần văn Hòa Nguyễn Thị Kim Dung Hùng Hải 1 347682602

7 Bùi Linh San 2/19/2022 Nữ Bùi Đức Tài Phan Thị Tuyết Đức Thịnh 6 372400084

8 Bùi Thị Quỳnh Hoa 17/09/2022 Nữ Bùi Thanh Tuấn Bùi Thị Hải Đức Thịnh 6  0374735539

9 Nguyễn Phúc Lâm Sơn 26/02/2022 Nam Nguyễn Sồng ThươngTriệu Thị Hà Đại Thành Dkim Dkim

Hoàng Thị Hà

                    Hải Châu ngày 10  tháng 08 năm 2026

Người lập bảng                                                          Hiệu trưởng

Lê Thị Tuyết

TRƯỜNG MẦM NON DIỄN HẢI
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